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CHƯƠNG III: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

* Mục tiêu của chương: 

- Kiến thức: 

+ Nhận biết được phương trình, hiểu được nghiệm của phương trình : “ Một phương trình với ẩn x có dạng A(x) = B(x), trong đó vế trái A(x) và vế phải B(x) là hai biểu thức của cùng một biến x.

+ Hiểu được khái niệm về hai phương trình tương đương: “ Hai phương trình của cùng một ẩn được gọi là tương đương nếu chúng có cùng một tập hợp nghiệm”. 

+ H/s nắm được ĐN phương trình bậc nhất 1 ẩn: ax + b = 0 (x là ẩn; a,b là những hằng số, a ≠ 0 ) và nghiệm của phương trình bậc nhất 1 ẩn.

+ Củng cố kĩ năng biến đổi các phương trình bằng quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân.

+ Yêu cầu học sinh nắm vững phương pháp giải các phương trình mà việc áp dụng quy tắc chuyển vế, quy tắc nhân và phép thu gọn có thể đưa chúng về dạng phưng trình bậc nhất một ẩn.

+ H/s hiểu khái niệm và nắm được cách giải PT tích(có hai hay ba nhân tử bậc nhất)

H/s nắm vững khái niệm, định ĐK xác định của 1 PT, cách tìm điều kiện XĐ của PT.

+ Học sinh nắm vững cách giải PT chứa ẩn ở mẫu, cách trình bày chính xác, đặc biệt là bước tìm điều kiện XĐ của PT, đối chiếu với ĐKXĐ của PT để nhận nghiệm.

+ Nắm được các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.
· Kĩ năng:

+ HS vận dụng được cách giải phương trình bậc nhất ax + b = 0, giải các phương trình đưa được về dạng ax + b = 0, giải các phương trình tích, giải các bài toán thực tế bằng cách lập phương trình.

· Thái độ: 
+ Nghiêm túc trong khi học tập, phát triển khả năng tư duy toán học, hợp tác trong nhóm....
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I. MỤC TIÊU: 
* Kiến thức: - Nhận biết được phương trình, hiểu được nghiệm của phương trình : “ Một phương trình với ẩn x có dạng A(x) = B(x), trong đó vế trái A(x) và vế phải B(x) là hai biểu thức của cùng một biến x.

       - Hiểu được khái niệm về hai phương trình tương đương: “ Hai phương trình của cùng một ẩn được gọi là tương đương nếu chúng có cùng một tập hợp nghiệm”. 

*Kĩ năng: -  Học sinh vận dụng được quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân.
* Thái độ : - Nghiêm túc, ham thích môn học, tích cực hoạt động nắm KT mới.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

GV: Bảng phụ.

         HS : Bảng nhóm.
III. PHƯƠNG PHÁP: - Phát hiện và giải quyết vấn đề; vấn đáp
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

1. Ổn định lớp (1’)

2. Kiểm tra (3’): kiểm tra sgk toán 8 – tập 2 của HS
3. Bài mới

	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	GV đưa 1 hệ thức trờn bảng phụ

3x+7=4(x-3)-10.

GV nói hệ thức trên được gọi là 1 phương trình với ẩn x.

Nếu ta đặt 3x+7=A(x)

4(x-3)-10=B(x) thì phương trình có dạng như thế nào ? Nêu VT, VP 

=> Phương trình 1 ẩn là phương trình có dạng như thế nào?

GV đưa VD về phương trình với ẩn x, ẩn t.

Yêu cầu học sinh tự cho ví dụ về phương trình với ẩn y, ẩn u.

HS tự lấy vớ dụ và ghi vào vở

GV đưa ?2 lên bảng phụ yêu cầu học sinh tính giá trị của biểu thức => rút ra nhận xét.

Giáo viên đưa ra cách nói khác nhau.

Giáo viên đưa ?3 lên đèn chiếu yêu cầu các nhóm làm.

=> Gọi đại diện 2 nhóm trả lời mỗi nhóm 1 ý.

GV đưa bài tập lờn bảng

GV yêu cầu học sinh làm và gọi học sinh trả lời.

=> Đưa ra phần chú ý lên bảng.

PT: x2 = 4 có mấy n0?

GV nói x = 2; x = - 2 được gọi là tập hợp n0 của PT. Ký hiệu S = {2; - 2}.

=> Tập hợp n0 của PT là gì?

GV đưa  ?4 lên bảng y/c h/s trả lời.

GV nêu để h/s hiểu giải 1 PT là gì?

GV đưa bài tập 3 lên bảng phụ y/c h/s đọc sau đó trả lời.

GV đưa bài tập 4 lên bảng phụ y/c h/s làm và trả lời (theo nhóm).

GV đưa VD về 2 PT có cùng tập n0. 

Tìm nghiệm của 2 PT sau:

x = -3 và x + 3 = 0.

NX về tập hợp n0 của 2PT.

GV đưa ra k/n về 2 PT tương đương.

2 PT vô n0 có tương đương không ?

2 PT vô số n0 có tương đương không?
GV đưa bài tập 5 lên bảng phụ. Y/c h/s làm và trả lời.
	1. Phương trình một ẩn (17’)
Hệ thức: 3x+7= 4(x-3)-10

được gọi là phương trình với ẩn số x (hay ẩn x)

K/n: Phương trình 1 ẩn là phương trình có dạng A(x)=B(x) trong đó vế trái A(x) và vế phái (B(x) là 2 biểu thức của cùng biến x.

Ví dụ: x-5=7x-3 là PT với ẩn x

           3t-1=7(t-2)-3 

?2:  cho phương trình 2x+5=3(x-1)+2

với x=6 thì vế trái 2x+5=2.6+5=17

      vế phải 3(x-1)+2=3(6-1)+2=17

=> 2 vế của phương trình nhận cùng giá trị khi x = 6.

Ta nói số 6 thoả mãn (hay n0 đúng PT). 6 gọi là 1 n0 của phương trình đã cho.

* ?3:   Cho PT: 2(x + 2) - 7 = 3 - x.

a/ x= -2 không thoả mãn PT đã cho.

b/ x = 2 là một nghiệm của PT đã cho.

Bài tập:

a/ Cho hệ thức x = 5. Hỏi hệ thức có phải là một nghiệm PT không? Nếu có n0 là?

b/ Các phương trình sau có mấy n0?

+ x2 = 4

+ x2 = - 4

* Chú ý: SGK
2. Giải phương trình ( 10’)
K/n: Tập hợp tất cả các n0 của PT được gọi là tập hợp n0 của PT và KH bởi S.
Giải PT là tìm tất cả các n0 của PT đó.

Bài 3 (SGK): PT: x + 1 = 1 + x

Ta thấy mọi số đều là n0 của PT.

Tập n0 của PT là S {x ε R}
Bài 4:

a                        - 1

b                          2

c                          3

3.Phương trình tương đương(8 phút)
Ví dụ:

PT: x = -3 có S = {- 3}

PT: x + 3 = 0 có S = {- 3}

=> 2 PT trên có cùng tập n0.
Ta có: 2 PT x = -3 và x + 3 = 0 là 2 PT tương đương. 

Ký hiệu x = -3 ( x + 3 = 0.

Tổng quát: 2PT tương đương là 2 PT có cùng tập hợp n0.

Bài 5: Hai PT x = 0 và x(x - 1) = 0 không tương đương.

Vì x = 1 là 1 n0 của PT x(x - 1) = 0 nhưng không là n0 của PT x = 0.

	4. Luyện tập – củng cố (5’)

Cho học sinh nhắc lại các khái niệm.

Phương trình 1 ẩn, tập hợp nghiệm của phương trình, phương trình tương đương
5. Hướng dẫn về nhà (2’)
- Học thuộc các khái niệm trên

- Làm bài tập trong SBT ở bài PT 1 ẩn

- Làm BT 1,2,4/SGK

- Ôn quy tắc chuyển vế

- Quy tắc nhân của đẳng thức số.


V. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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I. MỤC TIÊU
* Kiến thức : - H/s nắm được ĐN phương trình bậc nhất 1 ẩn: ax + b = 0 (x là ẩn; a,b là những hằng số, a ≠ 0 ) và nghiệm của phương trình bậc nhất 1 ẩn.

* Kĩ năng : - Có kĩ năng biến đổi tương đương để đưa phương trình đã cho về dạng ax + b = 0 
* Thái độ : - Có kỹ năng trình bày bài.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH.

         GV: Bảng phụ, bút dạ ; 

         HS : - Ôn quy tắc chuyển vế, -  Quy tắc nhân của đẳng thức số 

III. PHƯƠNG PHÁP:
· Phát hiện và giải quyết vấn đề; vấn đáp

· Luyện tập – thực hành

IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

1. Ổn định lớp (1’)

              Sĩ số : ...........................................................

2. Kiểm tra bài cũ (5’)

H/s 1: Nêu khái niệm phương trình 1 ẩn, giải phương trình?

Làm bài tập 2 (SGK - 6).

Học sinh lên bảng thực hiện - Giáo viên đánh giá cho điểm

3. Bài mới 

	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	GV cho h/s nêu VD về PT bậc nhất 1 ẩn (GV định hướng) sau đó đặt câu hỏi các PT có dạng tổng quát như thế nào?

=> PT bậc nhất 1 ẩn là PT như thế nào?

- Nhắc lại quy tắc chuyển vế ở lớp 6 đã học.

GV nói ở PT ta cũng có quy tắc đó. Em hãy phát biểu quy tắc?

- GV đưa ra VD: 2 PT sau có tương đương không?

2x = 4 (1) và x= 2 (2)

=> PT (1) và (2) có liên quan gì đến nhau?

=> Đưa ra quy tắc nhân.

Sử dụng 2 quy tắc biến đổi PT để giải các PT sau. 

GV yêu cầu h/s trả lời, GV ghi bảng.

Cho h/s làm ?2 , GV gọi 1 h/s lên bảng trình bày.     
G: Yờu cầu học sinh nghiờn cứu vớ dụ trong sgk trong 2’ và ỏp dụng làm vớ dụ 

?: Qua vớ dụ cho biết muốn giải phương trỡnh bậc nhất một ẩn ta thực hiện như thế nào?

H: Trả lời.

GV: Chốt lại cỏch giải

GV: Yờu cầu học sinh làm ?3

HS làm ?3 – GV gọi một học sinh lờn bảng làm

4. Luyện tập – củng cố 

GV cho h/s làm bài tập 6.

GV vẽ hình, điền số liệu lên bảng y/c h/s làm theo nhóm.

GV gọi đại diện 1 nhóm trả lời.

Cho h/s làm bài tập 7, 8(SGK)

Mỗi ý gọi 1 học sinh trả lời.
	1. Định nghĩa phương trình bậc nhất 1 ẩn. (8’)
* VD: Các PT:

5x - 1 = 0; 3 - 2y = 0 là PT bậc nhất 1 ẩn.

* Định nghĩa: SGK

PT bậc nhất: ax + b = 0 (a, b ε R; a≠ 0) 

2. Hai quy tắc biến đổi phương trình
(12’)
a) Quy tắc chuyển vế (SGK).

ax + b = 0 ( ax = - b.

b) Quy tắc nhân với 1 số (SGK)

* ax + b = c ( a . 
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(Nhân hai vế với 
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(Chia cả hai vế cho a,a≠ 0).
* ?2: Giải các phương trình:

a, x = -2

b, x = 15

c, x = -4

3. Cách giải phương trình(10’)
VD 1: Giải PT:

5x + 10 = 0.

( 5x = - 10 (Chuyển vế đổi dấu).

( x = - 2 (Chia cả 2 vế cho 5).

Vậy PT có tập hợp n0 S = {- 2}.

VD 2: Giải PT: ax + b = 0

( ax = - b

( x = - 
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Vậy PT có n0 duy nhất x = - 
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* ?3 : -0,5x + 2,4 = 0

           -0,5 x = -2,4

           x = (-2,4) : ( -0,5)

           x = 4,8

4. Luyện tập  (8’)
Bài 6 (SGK)

S = BH x (BC + DA) : 2

Thay số:

20 = x . (x + 7 + x + 4)

20 = x . (2x + 11)

20 = 2x2 + 11x                              (1)

áp dụng: SABH + SBCKH + SCKD
Thay số:

20 =
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+ x2 + 2x                  (2)

Cả hai PT (1) và (2) đều không là PT bậc 1.

	5. Hướng dẫn về nhà (2’)
- Học thuộc định nghĩa PT  bậc nhất 1 ẩn, 2 quy tắc biến đổi PT.

- Làm BT 7,8,9 (SGK) + BT trong SBT.

- Bài sau:PT đưa về dạng ax +b = 0


V. Rút kinh nghiệm:

	.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
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I. MỤC TIÊU:

* Kiến thức : - Củng cố kĩ năng biến đổi các phương trình bằng quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân.

             - Yêu cầu học sinh nắm vững phương pháp giải các phương trình mà việc áp dụng quy tắc chuyển vế, quy tắc nhân và phép thu gọn có thể đưa chúng về dạng phưng trình bậc nhất một ẩn.
* Kĩ năng:   

 - Có kĩ năng biến đổi tương đương để đưa phương trình về dạng ax + b = 0.

* Thái độ  : Học tập nghiêm túc, có ý thức rèn luyện tư duy
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
- Bảng phụ , phấn màu bảng nhóm 
III. PHƯƠNG PHÁP:

          - Phát hiện và giải quyết vấn đề; vấn đáp , hoạt động nhóm

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:  
1. Ổn định tổ chức (1’)
               Sĩ số : ............................................................

2. Kiểm tra bài cũ ( 8’)

H/s 1: Nêu khái niệm phương trình bậc nhất  và Làm BT  8 (SGK).

H/s 2: Nêu 2 quy tắc biến đổi phương trình và Làm bài tập 9 (SGK).

H/s khác theo dõi, nhận xét sửa sai (nếu có).

GV đánh giá cho điểm.

3. Bài mới

	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	GV nói để giải PT thì ta phải sử dụng quy tắc dấu ngoặc, chuyển vế, nhân, chia hai vế với cùng 1 số để đưa PT về dạng đơn giản đã biết cách giải rồi y/c h/s vận dụng vào làm ví dụ.

GV gọi h/s trả lời, GV trình bày bảng (y/c nêu lý do từng bước làm).

Các VD sau cho h/s làm vào vở và gọi h/s lên bảng trình bày (Trước khi làm nêu cách làm).

H/s nêu các bước làm.

Y/c h/s trình bày miệng (GV ghi bảng).
	1. cách giảI   (12’)
VD 1: Giải PT:

2x - (3 - 5x) = 4(x + 3)

( 2x - 3 + 5x = 4x + 12 (Bỏ ngoặc).

( 2x + 5x - 4x = 12 + 3 (Chuyển vế)

( 3x = 15

( x = 5 (Chia hai vế cho 3).

Ví dụ 2:  Giải PT:
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( 6 (x + 1) + 4 (x + 2) = 3(x +3) (Nhân 2 vế với 12).

( 6x + 6 + 4x + 8 = 3x + 9

( 6x + 4x - 3x = 9 - 6 - 8

	H/s làm theo nhóm.

GV gọi đại diện 1 nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét.

Nêu cách làm hợp lý nhất?

H/s trả lời miệng VD 6, và VD 7.

Qua các ví dụ, em hãy nêu các bước giải PT thường dùng.

- Khi hệ số của ẩn bằng 0 thì số nghiệm của PT là?
	(7x = - 5      ( x = 
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Vậy x = 
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 là n0 của PT.

2. áp dụng    (16’)
VD3: Giải PT:
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( 2 (3x - 1)(x + 2) - 3(2x2 + 1) = 33
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Vậy PT có tập n0  S ={4} 

          Giải PT: 
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  Vậy tập hợp n0 S = {
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Ví dụ 5: Giải PT: 
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Ví dụ 6: 3x - 5 = 3x + 8

( 3x - 3x = 8 + 5

( 0x = 13

=> PT vô nghiệm.

Ví dụ 7: 2(x + 3) = 2x +6

=> 2x + 6 = 2x + 6

( 0x = 10

=> PT vô nghiệm.

Chú ý: SGK


4 Củng cố   (7’)
- H/s làm bài tập 10, 11 (e, c) 

và bài 12 (a, d).

- GV gọi h/s lên bảng trình bày.

- H/s khác thực hiện vào vở 

- sau đó nhận xét bài của bạn.

5.Hướng dẫn về nhà (2’) 

Khi giải PT ta thường làm như thế nào?

Làm bài tập 11 (a, b,); 12 (c, b); 

   13 (SGK) + SBT.

V. Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Ngày soạn:  .../.../2012

Ngày giảng: .../.../2012
	LUYỆN TẬP
	Tiết: 44                                                  

	
	
	


I. MỤC TIÊU:

- Vận dụng cách giải PT không chứa biến ở mẫu vào làm được bài tập.

- Có kỹ năng biến đổi PT một cách thành thạo, tính toán chính xác.

- luyện kỹ năng viết phương trình từ một bài toán có nội dung thực tế.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

- GV: Hình vẽ bài 19, 20.  

- H/S: Kỹ năng biến đổi tương đương. 
III. PHƯƠNG PHÁP:

          - Luyện tập thực hành; vấn đáp , hoạt động nhóm

IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
    1,  Ổn định lớp(1’)
                 Sĩ số : ......................................................................

    2, Kiểm tra bài cũ (8’): 

H/s 1: Nêu số nghiệm của Phương trình bậc nhất 1 ẩn + Chữa bài tập 12 (b, c).

H/s 2: Chữa bài tập 11 (d, f).

H/s khác theo dõi, nhận xét sửa sai.

GV đánh giá cho điểm.

    3, Bài mới 

	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	Y/c học sinh nêu cách làm.

Cả lớp làm + 01 em lên bảng trình bày.

H/s dưới lớp nhận xét, so sánh kết quả.

Cho h/s nêu các bước giải.

Y/c cả lớp làm.

GV gọi 01 học sinh lên bảng trình bày.

GV đưa hình vẽ treo trên bảng.

Y/c h/s nhìn vào hình vẽ để viết PT (trao đổi nhóm)

4 Nhóm làm 1 hình.

GV gọi 2 học sinh đọc đề bài, tóm tắt đề bài.

Khi đi được x + 1 giờ thì xe máy đi được ?km; 
? ô tô đi được ?km trong (x + 1)h.

? 2 ô tô và xe máy xuất phát cùng 1 địa điểm nên khi gặp nhau quãng đường của chúng như thế nào?

Hãy tìm xem x = ?

- Em hãy xem bí quyết của bạn Trung là gì?


	Luyện tập  (33’)
Bài 1: Giải các PT:

a) (x + 5)(x + 2) = 3(4x - 3) + (x - 5)2
( x2 + 7x + 10 = 12x - 9 + x2 - 10x +25

( x2 - x2 + 7x - 12x + 10 x = - 9 + 25 - 10

( 5x = 6

( x = 
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Vậy tập n0 của Pt là S = {
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b) 
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Bài 19 (SGK - 14)

a) (x + x + 2). 9 = 144

( 2x + 2 = 144 : 9

( 2x + 2 = 16

( 2x = 14

( x = 7

b) (x + x + 5) .6 = 75

c) x . 12 + 6 . 4 = 168

Bài 15 (SGK - 13)

Quãng đường xe ô tô đi được trong x giờ là: 48x (km).

Quãng đường xe máy đi được trong 
(x + 1) giờ là: 32(x + 1) (km).

Vì sau x giờ ô tô và xe máy gặp nhau nên ta có PT: 48x = 32(x + 1)

Bài 20: (SGK - 14)

Gọi số Nghĩa nghĩ là x, ta có:

A={[(x + 5).2 - 10] . 3 +66}: 6 = 18

(6x + 66): 6 = 18

x = 7 hay x = A- 11


       4. Củng cố (2’)

GV nhắc nhở sai lầm h/s hay mắc phải: cộng trừ sai, chuyển vế đổi dấu, dấu khi quy đồng, tính toán không chính xác.

       5, Hướng dẫn về nhà (2’)

- Xem lại các bài tập đã giải

- Làm Bt 17, 18 (SGK) + BT trong SBT

- Nghiên cứu trước bài 4 : Phương trình tích

       V, Rút kinh nghiệm:

	........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................


	Ngày soạn:  .../.../2012
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	Tiết: 45                                                  

	
	
	


I. MỤC TIÊU:
 * Kiến thức : - H/s hiểu khái niệm và nắm được cách giải PT tích(có hai hay ba nhân tử bậc nhất)
* Kĩ năng : - Vận dụng cách giải vào giải PT một cách thành thạo.

                    - Giải được phương trình tích đơn giản .

* Thái độ : Nghiêm túc, tích cực học tập 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

- GV: Bảng phụ ghi sẵn bài tập.

        - H/s: Bảng nhóm.Ôn tập HĐT, các phương pháp PTích ĐTTNT 

III. PHƯƠNG PHÁP:

          - Phát hiện và giải quyết vấn đề; vấn đáp , hoạt động nhóm

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định lớp (1’)
Sĩ số : .......................................

2. Kiểm tra (7’)

H/s 1: Làm BT 18 (b) (SGK - 14)

H/s 2: Làm BT 18 (a) (SGK - 14)

H/s dưới lớp theo dõi, nhận xét sửa sai (nếu có).

GV đánh giá cho điểm.
3. Bài mới: 

	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	Theo em PT tích là PT như thế nào?

=> GV giới thiệu Định nghĩa.

Cho h/s nêu VD về PT tích, PT không phải là PT tích.

Một PT tích bằng 0 khi nào?

Muốn giải PT tích ta làm như thế nào?

Nêu cách giải PT?

A(x) B(x) = 0

Nghiệm của PT tích là gì?

Vận dụng CT để giải PT.

GV gọi 1 h/s trình bày.

PT đã cho có là PT tích không? 

Hãy nêu cách biến đổi về PT tích?

Y/c h/s thực hiện vào vở.

GV gọi 1 h/s lên bảng trình bày, học sinh khác nhận xét.

GV treo bảng phụ ghi sẵn          y/c h/s làm theo nhóm.

Gọi đại diện 1 nhóm trả lời.

GV cho h/s nêu cách làm VD 3.

Y/c cả lớp làm vào vở.

GV gọi 1 h/s trả lời.

 
	1. Phương trình tích và cách giải(12’)
a) Định nghĩa:                                 
PT có dạng A(x) . B(x) …C(x) = 0 

VD: (x - 3)(x + 4) = 0              Là PT tích.

x(x - 1)(x + 2) = 0            Là PT tích

(x - 3)2 = 1 không phải là PT tích

b) Cách giải:
             A(x) = 0

A(x). B(x) = 0 ( 


            B(x) = 0

Ví dụ: Giải phương trình:

(x - 3)(x + 4) = 0

(     x - 3 = 0

         x +4 = 0

(     x = 3

         x = -4

Vậy tập nghiệm của PT là S = {3, -4} 

	
	2. áp dụng  (14’)
Ví dụ 2: Giải PT:

(x +1)(x + 4) = (2 - x)(2 + x)

( x2 + x2 + 5x + 4 = 4 - x2
( x2 + x2 + 5x + 4 - 4 = 0

( 2x2 + 5x = 0

( x(2x + 5) = 0

(     x = 0

         2x + 5 = 0

(     x = 0

         x = - 5/2 Vậy tập nghiệm của PT là:

S = {0, - 5/2}

Ví dụ 3: Giải PT:

(x2 - 5x + 7)2 - (2x - 5)2 = 0

( (x2  - 5x + 7 - 2x + 5) (x2 - 5x + 7 + 2x -5) = 0

( (x2 - 7x +12) (x2 - 3x + 2) =0

( (x2 -3x - 4x +12) (x2 - x - 2x + 2) = 0

( [x(x - 3) - 4(x - 3)] [x(x - 1) - 2(x - 1)] = 0

( (x-3)(x - 4)(x - 1)(x - 2) = 0

( x = 4; x = 3; x = 2; x = 1.

Vậy tập n0 của Pt là:

S = {1; 2; 3; 4}

	4. Củng cố (10’)

- Nhắc lại cách giải PT tích. Làm?3 , ?4           
- Cho h/s làm bài 22 (b,f) (SGK).

- GV đưa sẵn đề bài ghi ở bảng phụ lên.

Y/c 2 dãy mỗi dãy làm 1 ý.

2 học sinh lên bảng trình bày.
	3. Luyện tập   (10’)
?3     S = 
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?4      S = 
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Bài 22 (SGK - 17)

b) (x2 - 4) - (x - 2)(3 - 2x) = 0

( (x - 2)(x + 2) - (x - 2)(3 - 2x) = 0

( (x -2)(x + 2 - 3 + 2x) = 0

( (x - 2)(3x - 1) = 0

(     x - 2 = 0           

         3x - 1 = 0

(     x = 2           

         x = 1/3

VËy tËp n0 cña PT lµ: S = {1/3; 2}

	5. Hướng dẫn về nhà (2’)

- Học thuộc định nghĩa PT tích, cách giải PT tích.

- Làm bài tập 21, 22 (SGK) + BT SBT.


V. Rót kinh nghiÖm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Ngày soạn:  .../.../2012

Ngày giảng: .../.../2012
	LUYỆN TẬP
	Tiết: 46                                                  

	
	
	


I. MỤC TIÊU:

*Kiến thức : - Nắm được cách giải PT tích.

            - Biến đổi được một số PT về dạng PT tích để giải.

* Kĩ năng : - Có kỹ năng giải PT tích. 

* Thái độ : - Ham thích môn học, nghiêm túc .

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

- GV: Bảng phụ ghi sẵn bài tập.

         - H/s: Bảng nhóm. Ôn tập HĐT, các phương pháp PTích ĐTTNT 

III. PHƯƠNG PHÁP:

          - Luyện tập thực hành; vấn đáp , hoạt động nhóm

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định lớp (1’)

   Sĩ số : ..........................................................

2. Kiểm tra (8’)

     - H/s 1: Nêu ĐN PT tích. 

             - Chữa bài tập 22 (c).

- H/s 2: Nêu cách giải PT tích, 

             - Chữa BT 22 (d).

    - H/s dưới lớp theo dõi nhận xét sửa sai (nếu có).      

 GV đánh giá cho điểm.
3. Bài mới (32’)
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	GV cho h/s nêu cách làm bài 22 (a, b) sau đó yêu cầu các em làm vào vở và gọi 2 học sinh lên bảng trình bày.

H/s dưới lớp nhận xét sửa sai (nếu có).

GV: Lưu ý cho HS
GV cho h/s nêu cách làm các phần b, c.

Yêu cầu cả lớp làm và gọi 2 h/s lên bảng trình bày.

GV đưa bài tập đã ghi sẵn ở bảng phụ lên.

Gọi 1 h/s đọc bài.

Y/c h/s nêu cách làm.

GV cho cả lớp làm.

Gọi 1 h/s trả lời ý 1.

Yêu cầu học sinh trả lời ý 2.

Gv: Chốt lại cách làm cho dạng BT này
	   Bài 23: Giải các PT:
a) x(2x - 9) = 3x(x - 5)

( 2x2 - 9x = 3x2 - 15 x

( 2x2 - 3x2 - 9x + 15x = 0

( -x2 + 6x = 0

( x(6 - x) = 0.

(     x = 0           

         x - 6 = 0

(     x = 0           

         x = 6

Vậy tập n0 của PT là S = {0; 6}.

b) 0,5x(x - 3) = (x - 3)(1,5x - 1)

( 0,5x(x - 3) - (x - 3)(1,5x - 1) = 0

( (x - 3)(0,5x - 1,5x + 1) = 0

( (x - 3)(1 - x) = 0

(     x = 3           

         x = 1

Vậy tập n0 của PT là: S ={1; 3}

Bài 24 (SGK - 17) Giải các PT:

b) x2 - x = - 2x + 2

( x2 - x + 2x - 2 = 0

( x2 + x - 2 = 0

( x2 - x + 2x - 2 = 0

( x(x - 1) + 2(x - 1) = 0

( (x - 1)(x +2) = 0

(     x = 1           

         x = -2

Vậy tập n0 của PT là: S = {-2,1}

c) 4x2 + 4x + 1 = x2

( (2x + 1)2 = x2
( (2x + 1)2 - x2 = 0

( (2x + 1 + x)(2x + 1 - x) = 0

( (3x + 1)(x + 1) = 0

(     x = - 
[image: image30.wmf]3

1

         

         x = - 1

Vậy tập nghiệm của PT là S = {- 
[image: image31.wmf]3

1

; -1}

Bài 3: Cho PT

x3 - (m2 - m + 7)x - 3(m2 - m - 2) = 0   (1)

Tìm m để PT có 1 n0 là 1. Tìm các nghiệm còn lại của PT với giá trị tìm được của m.

Bài làm

Vì x = 1 là n0 của PT nên với x = 1 thì (1) trở thành:

1 - (m2 - m + 7) .1 - 3(m2 - m - 2) = 0   

( - 4m + 4m = 0

( 4m(m - 1) = 0

(     m = 0           

         m = 1

Thay m2 - m = 0 vào PT (1) ta được:

x3 - 7x + 6 = 0

( (x - 1)(x - 2) = 0

(     x - 1 = 0           

         x - 2 = 0

         x + 3 = 0 

(     x  = 1

         x  = 2

         x  = -3

Vậy PT có tập n0 S = {1; 2; -3}.

	4. Củng cố (3’)

?: Nhắc lại cách làm các bài tập trên 

H: Nêu cách làm 

5.  Hướng dẫn về nhà   (2’)
                     - Làm bài tập 22; 23 phần còn lại.

                     - BT giành cho học sinh giỏi: Giải các PT sau:

                            a) (x + 2)(x - 2)(x2 - 10) = 72.

                            b) 2x3 + 7x2 +7x + 2 = 0.

                            c) (x - 1)3 + x3 + (x + 1)3.


V. Rót kinh nghiÖm:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
	Ngày soạn:  .../.../2012

Ngày giảng: .../.../2012
	PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
	Tiết: 47                                                  

	
	
	


I. MỤC TIÊU:

* Kiến thức: - H/s nắm vững khái niệm, định ĐK xác định của 1 PT, cách tìm điều kiện XĐ của PT.

            - Học sinh nắm vững cách giải PT chứa ẩn ở mẫu, cách trình bày chính xác, đặc biệt là bước tìm điều kiện XĐ của PT, đối chiếu với ĐKXĐ của PT để nhận nghiệm.

* Kĩ năng:   - Bước đầu HS nắm được phương pháp giải PT chứa ẩn và biết vận dụng giải PT. 

* Thái độ :  - Nghiêm túc trong học tập, có ý thức yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

- GV: Bảng phụ ghi sẵn bài tập.

         - H/s: Bảng nhóm. 
III. PHƯƠNG PHÁP:

          - Giải quyết vấn đề; vấn đáp , hoạt động nhóm
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định lớp(1’)

Sĩ số : ...................................................................................

2. Kiểm tra (5’): 

H/s nêu định nghĩa hai PT tương đương + Giải bài tập 29 a (SBT).

H/s khác theo dõi nhận xét, sửa sai (nếu có).

GV đánh giá cho điểm.

3. Bài mới 

	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	GV đặt vấn đề như SGK.

GV đưa ra PT ở SGK.

Yêu cầu h/s bằng các phép biến đổi tương đương hãy hãy thử giải PT trên.

x = 1 có phải là nghiệm của PT không? Tại sao?

GV: Khi biến đổi PT mà làm mất mẫu chứa ẩn của PT thì PT mới nhận được có thể tương đương hoặc không tương đương với PT đã cho.

Giá trị của một biểu thức được xác định khi nào?

GV hướng dẫn 2 cách trình bày như SGK.

GV yêu cầu h/s làm          sau đó gọi h/s trả lời miệng.


	1. Ví dụ mở đầu  (10’)
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2. Điều kiện xác định của một phương trình. (15’)
Ví dụ 1: Tìm ĐKXĐ của mỗi PT sau:
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Giải: 

a) Vì x - 2= 0 ( x = 2 nên:

ĐKXĐ của PT: 
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x - 1 ≠ 0     =>      x ≠ 1

x + 1 ≠ 2    =>  x ≠ - 2

	4. Củng cố 
Yêu cầu h/s làm vào vở.

GV gọi 1 h/s lên bảng trình bày.

GV gäi 3 h/s lªn b¶ng tr×nh bµy.
	* Luyện tập(10’)
Tìm ĐKXĐ của phương trình:
a, 
[image: image35.wmf](1)
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b, 
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ĐKXĐ của phương trình là:

x ≠ 0 và x ≠ 2.

c) 
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ĐKXĐ: x ( 0

	5.  Hướng dẫn về nhà  (3’)
             - Biết cách ĐKXĐ của 1PT.

             - Nắm vững + Học thuộc các bước giải PT chứa ẩn ở mẫu, 
               (Chú trọng bước tìm ĐKXĐ và đối chiếu với ĐKXĐ).

            - Làm BT 27 (a; b; c) và 28(a; b) trong SGK.


V.Rút kinh nghiệm:
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I. MỤC TIÊU:

* Kiến thức: - H/s nắm vững khái niệm, định ĐK xác định của 1 PT, cách tìm điều kiện XĐ của PT.

            - Học sinh nắm vững cách giải PT chứa ẩn ở mẫu, cách trình bày chính xác, đặc biệt là bước tìm điều kiện XĐ của PT, đối chiếu với ĐKXĐ của PT để nhận nghiệm.

* Kĩ năng:   - Bước đầu HS nắm được phương pháp giải PT chứa ẩn và biết vận dụng giải PT. 

* Thái độ :  - Nghiêm túc trong học tập, có ý thức yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

- GV: Bảng phụ ghi sẵn bài tập.

         - H/s: Bảng nhóm. 

III. PHƯƠNG PHÁP:

          - Giải quyết vấn đề; vấn đáp , hoạt động nhóm

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định lớp(1’)

Sĩ số : ...................................................................................

2. Kiểm tra (5’): 

H/s nêu định nghĩa hai PT tương đương + Giải bài tập 29 a (SBT).

H/s khác theo dõi nhận xét, sửa sai (nếu có).

GV đánh giá cho điểm.

3. Bài mới 

	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	GV đưa ra PT ở SGK.

Yêu cầu h/s bằng các phép biến đổi tương đương hãy hãy thử giải PT trên.

x = 1 có phải là nghiệm của PT không? Tại sao?

GV: Khi biến đổi PT mà làm mất mẫu chứa ẩn của PT thì PT mới nhận được có thể tương đương hoặc không tương đương với PT đã cho.

Giá trị của một biểu thức được xác định khi nào?

GV hướng dẫn 2 cách trình bày như SGK.

GV yêu cầu h/s làm          sau đó gọi h/s trả lời miệng.

Giáo viên đưa ví dụ trong SGK.

GV hướng dẫn h/s làm theo các bước sau:

- Tìm điều kiện XĐ của PT.

Kiểm tra xem nghiệm vừa tìm được có thoả mãn DDKXDD không?

Qua ví dụ hãy nêu các bước giải 1 PT chứa ẩn ở mẫu?
	3. Giải Phương trình chứa ẩn ở mẫu. (12’)
Ví dụ 2: Giải phương trình:
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Bài làm:

ĐKXĐ của phương trình là:

x ≠ 0 và x ≠ 2.
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( 2(x2 - 4) = 2x2 + 3x

( 2x2 - 8 = 2x2 + 3x

( 2x2 - 2x2 - 3x = 8

( - 3x = 8

( x = -
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Ta thấy x = thoả mãn ĐKXĐ nên nó là n0 của PT.

Vậy tập n0 của PT là S = {-
[image: image41.wmf]3
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* Các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu: SGK

	4. Củng cố 

Yêu cầu h/s làm vào vở.

GV gọi 1 h/s lên bảng trình bày.

Y/c h/s lµm theo d·y gi¶i c¸c PT ë         .

GV gäi 2 h/s lªn b¶ng tr×nh bµy.
	* LUYỆN TẬP(10’)
Giải PT:
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Ta thÊy x = 1 kh«ng tho¶ m·n §KX§.

VËy tËp n0 cña PT lµ: S = (. 

	5.  Hướng dẫn về nhà  (3’)
             - Biết cách ĐKXĐ của 1PT.

             - Nắm vững + Học thuộc các bước giải PT chứa ẩn ở mẫu, 

               (Chú trọng bước tìm ĐKXĐ và đối chiếu với ĐKXĐ).

            - Làm BT 27 (a; b; c) và 28(a; b) trong SGK.


V.Rút kinh nghiệm:
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I. MỤC TIÊU:
* Kiến thức: - Củng cố cho học sinh kỹ năng tìm ĐKXĐ của PT, kỹ năng giải PT có ẩn ở mẫu.

* Kĩ năng :   - Nâng cao kỹ năng: Tìm ĐKXĐ để GT của 1 PT được xác định.

            - Biến đổi PT và  đối chiếu với ĐKXĐ để nhận nghiệm.

* Thái độ : - Có ý thức nghiêm túc trong giờ học

II. CHUẨN BỊ
- Bảng phụ ghi sẵn BT.

        - H/s: Ôn các bước giải Pt chứa ẩn ở mẫu. 

III. PHƯƠNG PHÁP:

          - Luyện tập thực hành; vấn đáp , hoạt động nhóm

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
1. Ổn định lớp(1’)
Sĩ số : .......................................................................................

2. Kiểm tra (8’)

- H/s 1: ĐKXĐ của PT là gì?

Chữa BT 27 (b) (SGK - 22)

- H/s 2: Nêu các bước giải PT có chứa ẩn ở mẫu?

Chữa BT 28 (a) (SGK - 22).

3. Bái mới : 
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	Cho h/s nhắc lại các bước giải PT chứa ẩn ở mẫu.

Y/c h/s vận dụng để làm VD.

GV gọi h/s trả lời mỗi h/s 1 bước.

- Tìm ĐKXĐ của PT. 

-Quy đồng mẫu 2 vế của PT

Khử mẫu và giải PT vừa nhận.

GV: Yêu cầu Hs làm ? 3/SGK (mỗi dãy một câu)
- Gọi đại diện 2HS lên trình bày

GV lưu ý học sinh cách ghi (=>; <=>) cho đúng.
	4. Áp dụng   (20’)
Ví dụ 3: Giải PT:
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Bài làm:

- ĐKXĐ của PT (1) là:

2(x - 3) ( 0 <=> x ( 3

2x + 2 ( 0 <=> x ( -1

(x + 1)(x - 3) ( 0 <=> x ( 1 và x ( 3.

 <=>     x ( 3           

             x ( - 1

Ta có: MTC: (x + 1)(x - 3)
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<=>     x = 0           

            x - 3 = 0

<=>     x = 0   Thoả mãn điều kiện XĐ          

            x = 3   Ko t/m điều kiện XĐ (loại)

vậy tập nghiệm của PT là S = {0}

?3    b) x=2 (loại vì ko thoả mãn)

        a)x = 2(thoả mãn điều kiện)



	4. Củng cố 
GV yªu cÇu 2 d·y lµm, mçi d·y lµm 1 ý.

Sau ®ã gäi 2 em lªn b¶ng tr×nh bµy, mçi em 1 ý.
	5. LUYỆN TẬP - CỦNG CỐ (15’)
Bài 28 (c, d) (SGK - 22).

                     Giải các PT sau:

c) 
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      <=>       x = 1  (TMĐKXĐ)
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Vậy tập nghiệm của PT là: S = {1}

d) 
[image: image50.wmf]2

 

=

 

x

2

 

-

 

x

 

+

 

1

 

+

 

x

3

 

+

 

x


   S = (.

	5. Hướng dẫn về nhà (2’)

- Nắm vững cỏc bước giải phương trỡnh 
- BTVN: Bài số 29; 30; 31 (SGK - 23)

 Bài 35; 37 (SBT)


V. Rút kinh nghiệm:
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Ngày giảng: .../.../2012
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I. MỤC TIÊU:

* Kiến thức:

- H/s nắm được các bước giải toán bằng cách lập PT:

+ Bước 1: Lập phương trình


Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số.

 
Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.


Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.


+ Bước 2: Giải phương trình


+ Bước 3: Chọn kết quả thích hợp và trả lời

* Kĩ năng

- H/s biết vận dụng để giải một số bài toán bằng cách lập phương trình
* Thái độ : Nghiêm túc, tư duy toán học
II. CHUẨN BỊ: 

- Bảng phụ ghi sẵn BT.

III. PHƯƠNG PHÁP:

 - Giải quyết vấn đề; vấn đáp , hoạt động nhóm

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. ổn định lớp (1’)
2. Kiểm tra bài cũ (xen kẽ trong bài)

3. Bài mới

	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	GV đặt vấn đề, ở dưới lớp chúng ta đã giải nhiều bài toán bằng phương pháp số học. Hôm nay chúng ta học 1 cách giải khác đó là giải toán bằng cách lập PT.

Trong thực tế nhiều đại lượng biến đổi phụ thuộc lẫn nhau. Nếu k/h 1 trong các đại lượng ấy là x thì các đại lượng khác có thể được biểu diễn dưới dạng một biểu thức của biến x.

GV ghi lên bảng: Nếu gọi x là vận tốc của 1 ô tô thì quãng đường ô tô đi trong 8h là?km.

Thời gian ô tô đi 100km là ?h.

GV cho h/s làm         và          SGK.

Y/c h/s làm và gọi trả lời mỗi h/s 1 ý.

GV gọi 1 h/s đọc đề bài.

Y/c em tóm tắt đề.

Bài toán cho những ddk gì? Yêu cầu cái gì?

GV: Người ta thường gọi đại lượng chưa biết là x(Gọi số gà là x con ddk). Hãy biểu thị những đại lượng chưa biết dưới dạng 1 biểu thức của biến x bằng bảng sau:

Gà
Chó
Gà + Chó
Số con

x

36 - x

36

Số chân

2x

4(36 - x)

100

GV hướng dẫn h/s cách lập bảng.

- Nê số chân của 1 con gà, 1 con chó.

- Bài toán cho PT nào?

- Hãy giải PT vừa lập được.

-KT nghiệm của PT có thoản mãn điều kiện của ẩn x không?

- Trả lời

Qua VD 1 em hãy nêu các bước giải bài toán bằng cách lập PT (1 em trả lời).

H/s khác theo dõi bổ xung để các bước hoàn chỉnh.

GV cho h/s giải VD 1 bằng cách chọn x là số chó.

GV gọi h/s trả lời, mỗi h/s 1 ý.
	1. Biểu diễn  một đại  lượng bởi biểu thức chứa ẩn  (15’)
Ví dụ 1: Gọi x (km/h) của 1 ô tô. 

Khi đó: Quuãng đường ô tô đi được trong 8 h là 8x (km).

Thời gian ô tô đi được quãng đường 100km là 
[image: image51.wmf](h)
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	2. Ví dụ về giải toán bằng cách giải phương trình  (18’)
Ví dụ 2: Gà + Chó = 36 con.

Chân gà + Chân chó = 100 chân.

Hỏi ? con gà; ? con chó.

Bài làm: 

Gọi số gà là x con (0 < x < 36, x ( N).

Th× sè chã lµ 36 - x (con)

Sè ch©n gµ lµ 2x (ch©n)

Sè ch©n chã lµ: 4(36 - x) (ch©n).

Tæng sè ch©n lµ 100 nªn ta cã:

PT: 2x + 4(36 - x) = 100.

- Gi¶i PT: 

2x + 4(36 - x) = 100

(  2x + 144 - 4x = 100

(                    44 = 2x

(                    x = 22

Ta thÊy x = 22 tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn cña Èn x.

VËy sè con gµ lµ 22 (con)

Sè con chã lµ 36 - 22 = 14 (con)

* C¸c b­íc gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp PT (SGK - 25).



	4. Củng cố:
Gọi 1 h/s đọc đề bài.

1 h/s khác tóm tắt lại.

Y/c các em làm bài và trả lời.

- Nên chọn đại lượng nào làm ẩn? (Chẳng hạn chọn mẫu là x).

- Hãy biểu diễn tử theo x và biểu diễn phân số đã cho theo x.

- Khi tăng cả tử và mẫu thêm 2 đơn vị thì phân số mới được biểu diễn như thế nào?

- Theo đề bài ta có PT nào?

- Hãy giải PT và hoàn thành các bước còn lại.

GV gọi 2 h/s đọc bài.

- Bài toán yêu cầu gì?

- Cuộc đời của Đi ô Phăng chia làm mấy giai đoạn? Đó là những giai đoạn nào?

- Giải BT.

GV gọi h/s trả lời, mỗi h/s 1 ý để ra đến PT.

Yêu cầu học sinh về nhà hoàn thành nốt các bước còn lại.
	LUYỆN TẬP  (10’)
Bài 34 (SGK - 25)

Gọi mẫu số của phân số phải tìm là x  (đk: x ( Z , x ( 0) 

Thì tử số là x - 3.

Và phân số đã cho là:
[image: image52.wmf]x

3

 

-

 

x


Nếu tăng cả tử và mẫu lên 2 đơn vị thì phân số mới là: 
[image: image53.wmf] 
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Theo đề bài ta có PT: 
[image: image54.wmf](1)
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Giải PT: 
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=> 2x - 2 = x + 2

( x = 4

Ta thấy x = 4 t/m điều kiện của ẩn. Vậy phân số phải tìm là: 
[image: image56.wmf]4
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Bài 36 (SGK).

Gọi tuổi thọ của Đi Ô Phăng là x (tuổi) 
(x ( N) 
thì thời thơ ấu của ông chiếm 
[image: image57.wmf]6

x

 (tuổi). Thời thanh niên của ông chiếm 
[image: image58.wmf](tuæi)
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.

Thời gian sống độc thân của ông chiếm 
[image: image59.wmf](tuæi)
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. Số tuổi của con ông là 
[image: image60.wmf](tuæi)
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. Thời gian từ khi lấy vợ đến khi ông mất là: 
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17x

 

=

 

84

51x

 

=

 

)

12

x

 

+

 

 

7

x

 

-

 

6

x

(

 

-

 

x


Theo đề bài ta có PT: 
[image: image62.wmf]28x
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	5 :    Hướng dẫn về nhà  (2’)
- Học thuộc các bước giải bài toán bằng cách lập PT.

- Làm BT 35 (SGK) + Bài 43 -> 48 (SBT)

- Đọc "Có thể em chưa biết" 


V. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Ngày soạn:  .../.../2012

Ngày giảng: .../.../2012
	GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH (tiếp theo)
	Tiết: 51                                                  

	
	
	


I. MỤC TIÊU:
* Kiến thức: - Củng cố các bước giải toán bằng cách lập PT, chú ý đi sâu ở bước lập PT: chọn ẩn, phân tích bài toán, biểu diễn các đại lượng, lập phương trình.

* Kĩ năng : -Vận dụng để giải một số dạng toán: chuyển động, năng suất, toán quan hệ số.

* Thái độ : Nghiêm túc, có ý thức tự tìm tòi, tư duy toán học

II. CHUẨN BỊ:

- GV: Các dạng toán, phấn màu, thước kẻ.

- H/s: Học thuộc các bước giải toán bằng cách lập PT.

III. PHƯƠNG PHÁP:

 - Giải quyết vấn đề; vấn đáp , hoạt động nhóm
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1 . Ổn định tổ chức
                Vắng : ......................................................................................

2. Kiểm tra bài cũ (7’) 

- GV gọi 1 h/s lên bảng chữa BT 35 (SGK - 25)

- GV cho h/s khác theo dõi nhận xét, đánh giá.

- GV cho điểm

1 h/s lên bảng chữa BT.

Đáp số:Lớp 8A có 40 học sinh

3. Bài mới

	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	GV gọi 1 h/s đọc ví dụ và tóm tắt đề bài.

GV hướng dẫn h/s cách làm. 

- Bài toán có mấy cách chọn ẩn?

- Hãy gọi thời gian từ lúc xe máy khởi hành đến lúc 2 xe gặp nhau là x (giờ), hãy lập bảng để biểu diễn các đại lượng chưa biết qua ẩn.

Các dạng CĐ
v (km/h)

t (h)

s (km)

Xe máy

35

x

35x

Ô tô
45
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- Khi hai xe gặp nhau thì tổng quãng đường là bao nhiêu?

- Vậy ta có PT nào?

- Hãy giải Pt vừa tìm được và hoàn thành các bước còn lại?

* Cách 2:

Gọi quãng đường xe máy đi được là x (km) (ĐK 0< x < 90) thì quãng đường ô tô đi là: 90 - x (km). (Vì 2 xe đi ngược chiều nhau).

Thời gian xe máy đi là 
[image: image65.wmf](h)
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Thời gian ô tô đi là: 
[image: image66.wmf](h)
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Vì xe máy đi trước ô tô 24 phút (hay 
[image: image67.wmf] h
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) nên ta có PT: 
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Ta thấy x = 40,5 thoả mãn đk của ẩn.

Vậy thời gian 2 xe gặp nhau kể từ lúc xe máy xuất phát là: 40,5 :30 = 
[image: image69.wmf](h)
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GV gọi 1 h/s đọc          và yêu cầu h/s làm theo yêu cầu của bài toán.

GV cho h/s lập bảng và điền bảng.

Sau đó gọi h/s trả lời từng bước giải.

?So sánh 2 cách chọn ẩn, cách nào giải Pt gọn hơn? 
	1/ Ví dụ (20’)
Ví dụ: (SGK - 27)

Vxm:  35km/s

Vôtô:   45km/h

Xm xuất phát từ Hà Nội, ô tô xuất phát từ NĐ
SHN ->NĐ: 90km.

txm > tôtô là 24'

Hỏi?  t  2 xe gặp nhau.

Bài làm:

- Gọi thời gian từ lúc xe máy khởi hành đến lúc 2 xe gặp nhau là x (h) (đk: 
[image: image70.wmf]5
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) (Đổi 24' = 
[image: image71.wmf] h
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).

- Trong thời gian đó xe máy đi được quãng đường là 35x (km)

- Thời gian ô tô đi là: 
[image: image72.wmf]5
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- Quãng đường ô tô đi được là: 
[image: image73.wmf])
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- Đến lúc 2 xe gặp nhau tổng quãng đường chúng đi được bằng quãng đường NĐ - Hà Nội nên ta có PT:

35x + 
[image: image74.wmf])
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 = 90                 (1)

Giải PT: 

(1) ( 35x + 45x - 18 = 90

(                        80x = 108

(                            x = 108: 80

(                             x = 
[image: image75.wmf]20
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GT x = 
[image: image76.wmf]20
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 t/m đk của ẩn.

Vậy thời gian để 2 xe gặp nhau kể từ lúc xe máy xuất phát là 
[image: image77.wmf]20

27

 giờ hay 1giờ 21 phút.

2.Bài đọc thêm (10’)


	4. Củng cố - luyện tập (16’)
GV gọi h/s đọc bài đọc thêm, y/c h/s phân tích bài toán.

- Có những đại lượng nào tham gia, chúng có quan hệ ntn?

- Chọn ẩn và lập bảng biểu thị mỗi quan hệ giữa các đại lượng.

Số áo may 1 ngày

Số ngày may

Tổng số 
áo may

Theo KH

90

x

90x

Đã thực hiện

120

x - 9

120(x - 9)

- Nêu PT lập được.

- Giải PT đã lập được

- Y/c h/s chọn ẩn khác và trình bày bài.

- So sánh 2 lời giải.
	3. LUYỆN TẬP(16’)
Bài toán: (SGK)

Gọi số ngày may theo kế hoạch là x (ĐK: x >9; x ( N)

Tổng số áo may theo kế hoạch là 90x.

Thực tế xưởng đã làm trong số ngày là x - 9 (ngày) và may được 120(x - 9) áo.

Theo đề bài số áo may được nhiều hơn so với kế hoạch là 60 chiếc nên ta có PT:

120(x - 9) = 90x + 60     (1)

Giải PT:

(1) ( 120x - 1080 = 90x + 60

(              30x = 1140

(               x = 38

Ta thấy x = 38 phù hợp với điều kiện của ẩn.

Vậy số áo xưởng phải may theo kế hoạch là: 38 x 90 = 3420 (áo).

	5. Hướng dẫn về nhà (2’)
- Khi làm bài cần chú ý cách chọn ẩn để có lời giải dễ nhất.

- Làm BT 37, 38, 39, 40 (SGK - 30).

- Chuẩn bị giờ sau: Luyện tập 


V. Rút kinh nghiệm:
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I. MỤC TIÊU:

* Kiến thức: 

- Luyện cho h/s kỹ năng giải bài toán bằng cách lập PT theo đúng các bước đã học.

- Chủ yếu luyện dạng toán về quan hệ số, toán thống kê, toán phần trăm.

* Kĩ năng: 

- Rèn kĩ năng giải toán bằng cách lập phương trình.

* Thái độ :

- Rèn luyện tư duy thông qua các dạng bài tập 

II. CHUẨN BỊ:

- Bảng phụ, thước kẻ, phấn màu.

III. PHƯƠNG PHÁP
- Phát hiện và giải quyết vấn đề, thực hành, 

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức (1’)
Vắng : ...........................................................................................................

2. Kiểm tra bài cũ ( 10’)

H/s1: Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập PT.

Chữa bài 40 (SGK).

H/s 2: Chữa bài 38 (SGK).

trước khi h/s 2 chữa BT yêu cầu h/s nhắc lại công thức tính giá trị trung bình.

H/s khác theo dõi nhận xét (sửa sai).

GV đánh giá cho điểm.

        3. Luyện tập  (34’)
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	GV gọi h/s đọc bài.

Y/c h/s khác tóm tắt.

GV: Bài toán yêu cầu tìm gì?

- 2 số của số này có quan hệ gì với nhau? Nên gọi ẩn là cái gì?

- Hãy giải bài tập trên.

- GV gọi h/s trả lời.

- Mỗi h/s 1 ý.

GV gọi 1 h/s đọc bài.

- 1 h/s khác tóm tắt.

- GV đặt câu hỏi.

? Bài toán yêu cầu gì?

- Muốn tính được số thảm thì cần phải biết những điều kiện gì? Cách gọi ẩn số? (Năng suất, thời gian).

- Hãy kẻ bảng phân tích và lập PT theo ẩn x là n/s/ngày.

N/S 1 ngày

Số ngày

Số thảm

Hợp đồng

x

20

20x

Thực tế
x + 20%x = 1,2x

18

18 . 1,2x

PT

18. 1,2x - 20x = 24

- Dựa vào bảng hãy trả lời từng bước làm và hoàn thiện các bước còn lại.

- Nêu cách chọn ẩn khác và lập bảng phân tích.

GV y/c h/s về nhà trình bày lời giải theo cách 2.

(Bảng PT GV kẻ sẵn ở bảng phụ y/c h/s điền số liệu).

GV gọi 1học sinh đọc bài.

Y/c cả lớp làm.

GV gọi 1 h/s trình bày.


	Bài 42 (SGK)

Gọi chữ số hàng chục là x.

(ĐK: x ( Z; 0 < x < 5)

=> Chữ số hàng đơn vị là: 2x.

=> Số đã cho là: 
[image: image78.wmf]x(2x)

.

Ta có: 
[image: image79.wmf]x(2x)

 x(2x) = x.10 + 2x = 12x

Khi viết thêm chữ số 1 xen vào giữa số phải tìm thì ta được số  
[image: image80.wmf]x1(2x)

.

Ta có:

 
[image: image81.wmf]x1(2x)

 = 100x + 10 + 2x = 102x + 10.

Theo đề bài ta có PT:

102x + 10 - 12x = 370          (1)

Giải PT: (1) ( 90x = 360

                    (     x = 4 (TMĐK)

Vậy số ban đầu là 48.

Bài 45 (SGK)

Bài giải:

Gọi số thảm xí nghiệp dệt được trong 1 ngày theo hợp đồng là x (x ( N) Thì số thảm phải dệt theo hợp đồng là: 20x (tấm).

Thực tế trong một ngày xí nghiệp đã dệt được:

x +20%x = x + 0,2x = 1,2x.

Số thảm dệt được trong thực tế là:

1,2x . 18 = 21,6x (tấm).

Theo đề bài ta có PT: 

21,6x - 20x = 24

(       1,6x = 24

(            x = 15 (TMĐK)

Vậy số thảm phải dệt theo hợp đồng là: 15 x 20 = 300 (tấm)

* Cách 2:

NS ngày

Số ngày

Số thảm

Hợp đồng


[image: image82.wmf]20
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[image: image83.wmf]18
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Bài 43 (SGK - 32)

- Gọi mẫu số của phân số phải tìm là x (0 < x < 5; x ( N).

Thì tử số của phân số là x + 4

Và phân số phải tìm là: 
[image: image84.wmf]x
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Khi viết thêm vào bên phải của mẫu một chữ số đúng bằng tử số ta được phân số:
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Theo đề bài ta có PT: 
[image: image86.wmf]5
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Vậy không có phân số nào có các tính chất đã cho.


4. Củng cố (2’) : Nêu lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình

5. Hướng dẫn về nhà (1’)
              - Làm BT 42, 47, 48 (SGK)

              - Làm BT 49, 54 (SBT)

              - Chuẩn bị bài sau: Luyện tập 
V. Rút kinh nghiệm:
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I. MỤC TIÊU:

* Kiến thức: 
- Tiếp tục cho học sinh luyện tập về giải bài toán bằng cách lập phương trình dạng chuyển động; toán có nội dung hình học năng suất.

* Kĩ năng :- Chú ý rèn kỹ năng phân biệt bài toán để lập được PT bài toán.

* Thái độ : - Rèn tư duy toán học khi giải các dạng bài toán.

II. CHUẨN BỊ: 

· Bảng phụ ghi nội dung bt

· Ôn tập diện tích tam giác, định lí ta lét trong tam giác  

III. PHƯƠNG PHÁP
- Phát hiện và giải quyết vấn đề, thực hành, 

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức ( 1’)
                 Vắng : ....................................................................

      2. Kiểm tra bài cũ ( 10’) 

HS1: Lên bảng làm BT 42 (SGK)

HS2: Lên bảng làm bài 48 (SGK)

Học sinh khác theo dõi nhận xét, sửa sai (nếu có).

GV đánh giá cho điểm.

3. Luyện tập (30’)
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	GV gọi h/s đọc đề bài.

Các h/s khác tự đọc kỹ đề.

GV đặt câu hỏi:

Đây là dạng toán gì?

Trong toán chuyển động có những đại  lượng nào?

- Trong bài toán ô tô dự định đi như thế nào?

- Thực tế diễn biến như thế nào?

Hãy lập bảng phân tích bài toán.

- Nêu điều kiện của x

- Lý do lập được Pt

GV y/c 1 h/s trình bày từng bước để dẫn đến PT.

H/s khác giải PT và nhận định kết quả.

GV gọi 1 h/s đọc bài.

GV đưa hình vẽ đã vẽ sẵn ở bảng phụ lên bảng.

GV đặt câu hỏi.

- Bài toán yêu cầu gì? => chọn ẩn.

- Biết những gì?

- Nêu cách tính diện tích ∆ ABC

=> Diện tích hình chữ nhật ADEF = ?

=> SADEF còn tính theo cách nào?

=> Tính DE theo x.

Sử dụng định lý Talet để tính x.


	Bài 46 (SGK)

v(km/h)

t(h)

S (km)

DĐ
48


[image: image88.wmf]48
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48

48 + 6 = 54
1

10'= 
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Bài làm:

Gọi độ dài quãng đường AB là x(km)

ĐK: x>0

=> Thời gian dự định đi quãng đường AB là: 
[image: image91.wmf]48
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 (h)

Đổi: 10'= 
[image: image92.wmf]6
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Trong giờ đầu người đó đi được: 

41 . 1 = 48 (km)

Quãng đường còn lại là: x - 48 (km).

Vận tốc đi trên quãng đường còn lại là:

 48 + 6  = 54(km/h)

Thời gian đi trên quãng đường còn lại là:


[image: image93.wmf]54

48

 

-

 

x

 (h)

Theo đầu bài ta có PT:

1 + 
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Giải PT ta được: x = 120 (T/M ĐK)

Vậy quãng đường AB dài 120km.

Bài 49 (SGK)
   


Gọi độ dài cạnh AC là x (cm) (x > 0)

Thì SABC = 
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SADEF = 
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Ta có: SADEF = AD . DE = 2.DE (2)

Từ (1) và (2) => DE = 
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Xét ∆ ABC có ED//AB

=> 
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=> 3x2 - 4x + 48 = 0

=> x2 - 8x + 16 = 0

=> (x - 4)2 = 0

=> x = 4 (TMĐK)

Vậy độ dài cạnh AC là: 4cm.


4. Củng cố (2’): Nêu lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.
5. Hướng dẫn về nhà(2’)
  - Làm BT SGK (50; 51; 52)

 - Học bài theo câu hỏi ôn tập chương 2  (SGK - 32 - 33)

V. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Ngày soạn:  .../.../2012

Ngày giảng: .../.../2012
	ÔN TẬP CHƯƠNG III
	Tiết: 54                                                  

	
	
	


I. MỤC TIÊU:

- Giúp học sinh ôn lại các kiến thức đã học của chương (Chủ yếu là PT 1 ẩn).

- Củng cố và nâng cao các kỹ năng giải PT một ẩn (PT bậc nhất 1 ẩn; PT tích; PT chứa ẩn ở mẫu).

II. CHUẨN BỊ: 

· Bảng phụ ghi nội dung bt

· Ôn tập các dạng phương trình và cách giải  

III. PHƯƠNG PHÁP
· Phát hiện và giải quyết vấn đề, thực hành, 
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1, Ổn định tổ chức (1’)

Vắng : …………………………………………………………………………….

2, Bài mới :

	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	GV cho h/s trả lời một số câu hỏi:

1. Thế nào là 2 phương trình tương đương?

2. Nêu 2 quy tắc biến đổi phương trình?

3. Nêu định nghĩa PT bậc nhất 1 ẩn? Khi nào ax + b = 0 là phương trình bậc nhất?

4. Một phương trình bậc nhất 1 ẩn có mấy nghiệm?

5. PT: ax + b = 0 khi nào:

- Vô nghiệm.

- Vô số nghiệm 

GV ghi đầu bài lên bảng.

Y/c h/s làm mỗi dãy làm 2 ý.

GV gọi h/s trả lời.

Đáp án:

a) Không tương đương.

b) (3) tương đương với (4)

c) (5) tương đương với (6)

d) (7) không tương đương với (8).

GV cho học sinh nhắc lại các bước giải PT không chứa ẩn ở mẫu.

GV cho học sinh nêu cách làm và gọi 2 h/s lên bảng trình bày.

H/s dưới lớp trình bày vào vở sau đó nhận xét bài của bạn trên bảng.
	Ôn tập về phương trình bậc nhất một ẩn và phương trình được đưa về dạng Ax + b = 0. (20’)
1. Lý thuyết

a) Định nghĩa 2 PT tương đương.

b) 2 quy tắc biến đổi PT.

- Chuyển vế đổi dấu.

- Nhân với 1 số.

c) ĐN PT bậc nhất 1 ẩn.

ax + b = 0 (a ≠ 0)

PT: ax + b = 0 có
- 1 nghiệm duy nhất ( a ≠ 0

- Vô nghiệm ( a = 0;  b≠ 0

- Vô số nghiệm( a = 0; b = 0.

Bài 1: Các cặp Pt sau có tương đương không?

a) x - 1 = 0 (1) và x2 - 1 = 0 (2)

b) 3x + 5 = 14 (3) và 3x = 9 (4)

c)   2x  = 4 (5) và x2 = 4 (6)

d) 2x - 1 = 3 (7) và x(2x - 1) = 3x (8)

Bài 2: Giải Phương trình:

a) 3 - 4x(25 - 2x) = 8x2 + x - 300 (1)

b) 
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	- PT như thế nào được gọi là PT tích?

- Nêu cách giải PT tích?

- GV y/c h/s làm vào vở và gọi 2 h/s lên bảng thực hiện (Lưu ý h/s làm theo cách hợp lý nhất nếu có thể)

GV y/c h/s nêu cách làm hợp lý ở bài này?
	Giải phương trình tích(10’)
Bài 3: Giải phương trình sau:

a) (2x + 1)(3x - 2) - (5x - 8)(2x + 1) = 0

( (2x + 1)(3x - 2 - 5x + 8) = 0

( (2x + 1)(- 2x + 6) = 0

(       2x + 1 = 0

            2x - 6 = 0

(       x  = 
[image: image107.wmf]2
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            2x - 6 = 0

Vậy S = {1/2; 3}b) S = {0; - 3; 1/2}

Bài 4: Giải PT:
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	GV cho h/s nhắc lại các bước giải PT chứa ẩn ở mẫu.

GV cho h/s làm BT + gọi 2 h/s lên bảng thực hiện.

H/s khác thực hiện vào vở sau đó cho h/s nhận xét bài của bạn.


	GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
(12’)
Bài 5: Giải các PT sau:
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Đáp số: 

a) ĐKXĐ: x ≠ 0; x≠ 
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S = {
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b) MC: 12(5 - x)(5 + x)

ĐKXĐ: x ≠ 
[image: image112.wmf] 5
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	 3. Hướng dẫn về nhà (3’)
                - Ôn tập các Kiến thức về PT, giải toán bằng cách lập PT.

                - Làm BT: 54 -> 56 (SGK - 34)

                - Làm Bt: 65 -> 69 (SBT - 14)


V. Rút kinh nghiệm:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	Ngày soạn:  .../.../2012

Ngày giảng: .../.../2012
	ÔN TẬP CHƯƠNG III
	Tiết: 55                                                  

	
	
	


I. MỤC TIÊU:

- Giúp học sinh ôn tập lại kiến thức đã học về phương trình và giải toán bằng cách lập phương trình.

- Củng cố và nâng cao kỹ năng giải toán bằng cách lập phương trình.

II. CHUẨN BỊ:  (như tiết 54)
III. PHƯƠNG PHÁP
     - Phát hiện và giải quyết vấn đề, thực hành,hoạt động nhóm. 

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1, Ổn định tổ chức(1’)

Vắng : ………………………………………………………………………………

2, Kiểm tra bài cũ(10’)
H/S 1 chữa bài 52 (c)

H/S 2 chữa bài 52 (a)

Nêu các bước giải Pt chứa ẩn ở mẫu.

H/S khác theo dõi nhận xét sửa sai (nếu có)

GV đánh giá cho điểm.

3, Ôn tập   (30’)
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	Gv cho h/s nhắc lại các bước giải toán bằng cách lập PT.

GV gọi 1 h/s đọc bài.

GV yêu cầu h/s trả lời.

- Trong bài toán này, 2 ô tô chuyển động như thế nào?

- Sự chênh lệch thời gian xảy ra ở đâu? (120km sau)

- Hãy chọn ẩn số và lập bảng phân tích.

v(km/h

t(h)

S(km)

Ô tô 1

1,2x
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Ô tô 2

x
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=> Lập PT bài toán.

Cho h/s dựa vào bảng phân tích để trả lời từng bước dẫn dắt đến PT.

Y/c h/s giải PT nhận định kết quả và trả lời.

* Nêu cách chọn ẩn khác.

GV gọi 1 h/s đọc bài:

Y/c h/s ≠ tóm tắt.

Y/c h/s lập bảng phân tích + Chọn ẩn.

Tổng SP = NS x Thời gian

N/S

(tấn/ngày)

t

ngày

T.SP

tấn

Kế hoạch

50

x

x . 50

Thực tế
57

x - 1

57(x -1)

Pt: 57(x - 1) - 50x = 13

GV y/c h/s điền vào bảng + Dựa vào bảng để trả lời bước lập PT.

Nêu cách giải khác bằng cách chọn ẩn là số than khai thác theo kế hoạch.

GV đưa bảng phụ ghi sẵn đề bài.

GV giải thích thêm về thuế VAT. Thuế VAT 10%.

VD: Tiền trả theo các mức có tổng là 100.000đ thì còn phải trả thêm 10% nữa. Tức là phải trả (100% + 10%). 100.000 = 110% . 100.000đ
GV cho h/s hđ nhóm.

GV theo dõi, gợi ý nhắc nhở khi cần thiết.

Gọi đại diện 1 nhóm từ trả lời nhóm khác theo dõi nhận xét.


	Bài 69 (SBT - 14)

Gọi vận tốc ban đầu của 2 xe là x(km/h) (ĐK: x> 0)

Quãng đường còn lại sau 43km đầu là:

163 - 43 = 120 (km)

Đổi 40' = 
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Thì thời gian ô tô thứ 2 đi 120 km còn lại là: 
[image: image117.wmf]
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Thời gian ô tô 1 đi 120 km còn lại là: 
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Theo đầu bài ta có PT:
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Giải PT được x = 30 (TMĐK)

Vậy vận tốc ban đầu của 2 xe là 30km/h.

Bài 68 (SBT - 14)

Gọi thời gian đội thợ mỏ phải làm theo kế hoạch là x (ngay) (ĐK: x > 1; x ( N) thì thời gian đội thợ mỏ làm thựctế là:

 (x - 1) ngày.

Khối lượng than phải khai thác theo kế hoạch là: 50. x (tấn)

Kg than đã khai thác được là:  57(x - 1) (tấn)

Theo đầu bài ta có PT:

57(x - 1) - 50x = 13

( 57x - 57 - 50x = 13

(                    7x = 70

(                     x = 10 (T/MĐK)

Vậy số than đội phải khai thác theo kế hoạch là:

10 . 50 = 500 tấn.

Bài 54 (SGK - 34)

Gọi mỗi số điện ở mức thấp nhất có giá trị x (đồng) (ĐK: x>0)

Nhà Cường dùng 165 số điện nên phải trả theo các mức:

- 100 số đầu tiên phải trả 100x (đồng)

- 50 số tiếp theo: 50(x + 150) (đồng)

- 15 số tiếp theo: 15(x + 350) 

Kể cả thuế VAT nhà Cường phải trả 95700đồng. Vậy ta có PT:

[100x + 50(x + 150) + 15(x + 350)] . 
[image: image121.wmf]100
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 = 95700 

Kết quả: x = 450 (T/M ĐK)

Vậy giá 1 số điện ở mức thấp nhất là 450đồng.

	4.  Củng cố   (3’)
GV nhắc nhở h/s ghi nhớ những đại lượng cơ bản trong từng dạng toán.

Những điều cần lưu ý khi giải BT bằng cách lập PT.

	5.   Hướng dẫn về nhà  (2’)
Học thuộc: - ĐN 2 phương trình tương đương.

                  - Quy tắc biến đổi PT.

                  - Các bước giải PT  được đưa về dạng ax + b = 0; PT tích; 
                  - PT chứa ẩn ở mẫu; giải bài toán bằng cách lập PT.

- Ôn lại và luyện giải các dạng PT và các bài toán giải bằng cách lập PT. 


V. Rót kinh nghiÖm:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	Ngày soạn:  .../.../2012

Ngày giảng: .../.../2012
	KIỂM TRA CHƯƠNG III
	Tiết: 56                                                  

	
	
	


I. MỤC TIÊU:

- H/s vận dụng được kiến thức đã học vào làm được bài kiểm tra.

- Tổng quan bài kiểm tra đánh giá khả năng nhận thức cúng như khả năng trình bày của học sinh.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

- GV: Đề kiểm tra

- H/S: Giấy kiểm tra + nháp + dụng cụ học tập.

III. HOẠT ĐỘNG DAY HỌC:

1, Ổn định lớp

Vắng: ....................................

2, Kiểm tra
a, Ma trận đề:

	           Cấp độ 

Tên 

chủ đề
	Nhận biết


	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1.Khái niệm về phương trình, phương trình tương đương
	Khái niệm hai phương trình tương đương.
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

0.75

7.5%
	
	
	
	1

0.75 điểm
 = 7.5%

	2.Phương trình bậc nhất một ẩn, phương trình đưa về dạng ax + b = 0  
	
	Giải phương trình dạng ax + b = 0
	Biến đổi đưa được pt về dạng ax + b = 0 để tìm nghiệm
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	1

1

10%
	1

1,25

10%
	
	2

2,25 điểm =20%

	3.Phương trình tích, phương trình chứa ẩn ở mẫu


	
	Giải được pt tích dạng A.B = 0.Tìm điều kiện xác định của phương trình chứa ẩn ở mẫu
	Biến đổi đưa phương trình về dạng phương trình tích để tìm nghiệm
	Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	2

2

20%
	1

1

10%
	1

1

10%
	4

4,5 điểm 
=45%

	4.Giải bài toán bằng cách lập phương trình
	
	
	Vận dụng giải phương trình giải các bài toán thực tế.
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	2

3,0

40%
	
	2

3,0 điểm =30%

	Tổng Số câu

Tổng Số điểm

Tỉ lệ %


	1

0,75

7,5%
	3

3

30%
	4

5,25

52,5%
	1

1

10%
	9

10 điểm


b, Đề bài: 

Bài 1: (0,75đ) Nêu khái niệm hai phương trình tương đương? Cho ví dụ?

Bài 2: (2,25đ) Giải các phương trình sau:


a/ 4x + 20 = 0




b/ 2x – 3 = 3(x – 1) + x + 2

Bài 3: (1 đ) Tìm điều kiện xác định của  phương trình sau: 
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Bài 4: (2đ)Giải các phương trình sau: 


a/ (3x – 2)(4x + 5) = 0



b/ 2x(x – 3) – 5(x – 3) = 0

Bài 5: (1,5đ) Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 100, nếu tăng số thứ nhất lên 2 lần và cộng thêm số thứ hai 5 đơn vị thì số thứ nhất gấp 5 lần số thứ 2.

Bài 6: (1,5đ) Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 30km/h. Đến B người đó làm việc trong 1 giờ rồi quay về A với vận tốc 24km/h, tổng cộng hết 5giờ 30 phút. Tính quảng đường AB.

Bài 7: (1đ) Giải phương trình:
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c, Đáp án – biểu điểm:

	Bài 1: 

- Hai phương trình của cùng một ẩn được gọi là tương đương nếu chúng có cùng một tập nghiệm

- Lấy ví dụ đúng
	0,5 đ

0,25 đ

	Bài 2: (2,25đ) 

a/ 4x + 20 = 0
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Vậy phương trình có tập nghiệm 
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b/ 2x – 3 = 3(x – 1) + x + 2
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Vậy phương trình có tập nghiệm 
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	0,5 đ

0,25 đ
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0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	Bài 3: 

Phương trình đã cho xác định khi và chỉ khi 
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[image: image129.wmf]10

x

+¹


* 
[image: image130.wmf]101

xx

-¹=>¹


* 
[image: image131.wmf]101

xx

+¹Þ¹-


Vậy phương trình đã cho xác định khi x 
[image: image132.wmf]1
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	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	Bài 4:

a/ (3x – 2)(4x + 5) = 0


[image: image133.wmf]Þ

3x – 2 = 0 hoặc 4x + 5 = 0

· 3x – 2 = 0 => x = 3/2

· 4x + 5 = 0 => x = - 5/4
Vậy phương trình có tập nghiệm 
[image: image134.wmf]53
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b/ 2x(x – 3) – 5(x – 3) = 0

=> (x – 3)(2x -5) = 0

=> x – 3 = 0 hoặc 2x – 5 = 0

* x – 3 = 0 => x = 3

* 2x – 5 = 0 => x = 5/2

Vậy phương trình có tập nghiệm 
[image: image135.wmf]5
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	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	Bài 6:

- Chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn đúng

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết qua ẩn và các đại lượng đã biết, thiết lập phương trình đúng

- Giải đúng phương trình

- Kết luận đúng
	0.25đ

0.5 đ

0,5 đ

0,25đ

	Bài 5:

- Chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn đúng

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết qua ẩn và các đại lượng đã biết, thiết lập phương trình đúng

- Giải đúng phương trình

- Kết luận đúng
	0.25đ

0.5 đ

0,5 đ

0,25đ

	Bài 7:

- Quy đồng khử mẫu đúng

- Giải đúng phương trình

- So sánh kết quả với điều kiện xác định và kết luận đúng
	0.25 đ

0.5đ

0.25 đ


3. Hướng dẫn về nhà:

- GV thu bài nhận xét giờ kiểm tra.

- Đọc trước bài. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng.

V. Rút kinh nghiệm:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đề bài:






Câu 1 (1, 5 đ): Trong các khẳng định sau câu nào đúng, câu nào sai:

1, Hai phương trình x - 2 = 0 và x2 - 4 = 0 là 2 phương trình tương đương.
2, Phương trình x(x- 1) = x có tập hợp nghiệm là S = {0; 2}
3, Phương trình 0x + 3 = x + 3 - x  có tập nghiệm là S ={3}
Câu 2 (4,5 đ): Giải các phương trình sau:

a)  (x - 3)(x + 4) = (x + 4)2
b) x2 - 7x + 6 = 0


[image: image136.wmf]2

2 

32 

c) (x - 3)(x  4) - 2(3x - 4)  (x - 4)

- 7x 451

)   - 

x  1x - x  1x  1

d

+=

+

=

+++


Câu 3 (4 đ): Giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Để đi được đoạn đường từ A đến B, một xe máy phải đi hết 3 giờ 30 phút, còn 1 ô tô chỉ đi hết 2 giờ 40 phút. Biết rằng vận tốc ô tô lớn hơn vận tốc xe máy là 15km/h. Tính chiều dài quãng đường AB.

* Biểu điểm:

Câu 1: 1,5 điểm. Mỗi ý đúng được 0,5 điểm.

a) S

b) Đ

c) S


Câu 2: 4,5 điểm. Mỗi ý  a, b, c đúng được 1 điểm. ý  d đúng được 1,5 điểm.
Làm đúng đến đâu cho điểm đến đó.

a) S = {- 4}

b) S = {1; 6}

c) S = {
[image: image137.wmf]3
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b) S = {0}

Thiếu ĐKXĐ trừ 0,25 điểm.

Câu 3: 4 điểm.                     

  - Đổi 3h30' = 
[image: image138.wmf] h
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; 2h40' = 
[image: image139.wmf] h
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 được 0,5 điểm.

 - Chọn ẩn, điều kiện đúng: 0,5điểm.

 - Lập luận để đi đến PT đúng:
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 được 1,5 điểm.

 - Giải đúng: x = 168 (1 điểm)

 - Kiểm tra nghiệm và trả lời đúng (0,5điểm)

TIẾT 49: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU: 

* Kiến thức:

- Tiếp tục rèn luyện kỹ năng giải PT có chứa ẩn ở mẫu.

- Củng cố khái niệm 2 PT tương đương. ĐKXĐ của PT, nghiệm của PT.

* Kĩ năng: 

        - Vận dụng quy tắc giải phương trình có chứa ẩn ở mẫu để giải các PT

* Thái độ :

        - Rèn luyện tính tự giác, tư duy toán học.

II. CHUẨN BỊ :

- GV: Đề bài tập KT 15 phút.

         - Ôn tập các kiến thức liên quan. 

III. PHƯƠNG PHÁP:

          - Luyện tập thực hành; vấn đáp , hoạt động nhóm

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:     

1. ỔN ĐỊNH: 

2. Kiểm tra 15’
                   Đề bài: Giải PT:

        a) (x - 1)(x2 + 5x - 2) - (x3 - 1) = 0

b)
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3. Luyện tập:
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	GV cho h/s nhắc lại quy tắc giải PT chứa ẩn ở mẫu.

Y/c cả lớp cùng làm và gọi 2 h/s lên bảng thực hiện.

H/s khác làm xong nhận xét, so sánh cách làm của bạn và của mình.

GV y/c h/s nêu cách làm GV y/c h/s.

- PTích mẫu thành nhân tử để tìm điều kiện xác định.
	Luyện tập   (25 phút)
Bài 1: Giải PT:
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ĐKXĐ: x ( 7.

Ta có: (1) <=> 8 - x - 8(x - 7) = 1.

<=> 8 - x - 8x + 56 = 1

<=> - 9x = - 63

<=> x = 7 ko thuộc ĐKXĐ.

Vậy tập nghiệm của PT là S = rỗng
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ĐKXĐ: x ( -3 và x (
[image: image144.wmf]3
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Ta có: (2) <=> (3x - 1)(x +3) + (x - 3)(3x + 1) = 2(3x + 1)(x + 3)
=> 3x2 + 8x - 3 + 3x2 - 8x - 3 = 6x2 + 20x + 6
<=> 3x2 + 3x2 - 6x2 - 20x = 6 + 3 + 3

<=> -20x = 12

<=> x = 
[image: image145.wmf]5
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 TM  ĐKXĐ.

Vậy tập nghiệm của PT là S = {
[image: image146.wmf]5
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Bài 2: Giải PT:
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ta có: x2 - 4x + 3 = x2 - x - 3x + 3

= x(x - 1) - 3(x - 1)

= (x - 1)(x - 3) 

ĐKXĐ của PT là: x ( 1 và  x ( 3.

Khi đó: 
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<=> (x + 5)(x - 3) = (x + 1)(x - 1) - 8

=> x2 + 2x - 15 = x2 - 1 - 8

<=> 2x = 6

<=> x = 3 không TM ĐKXĐ.

Vậy tập nghiệm của PT là: S = (.

	4. CỦNG CỐ  (3 phút)
                  - Nh¾c l¹i quy t¾c gi¶i PT chøa Èn ë mÉu.

                  - GV nh¾c nhë sai lÇm hay m¾c ph¶i cña h/s: quy ®ång 1 vÕ quªn kiÓm tra nghiÖm xem cã t/m ®iÒu kiÖn X§ kh«ng.

	 5. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ  (2 phút)
                    - Lµm bµi tËp phÇn luyÖn tËp trong SGK.

                 - Häc tr­íc bµi gi¶i to¸n b»ng c¸ch lËp PT.


6.Rót kinh nghiÖm:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………...............................................................................................................................................
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